
Mẫu in: X5110AB.006

-oOo-

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 1 - Năm học 2025 - 2026

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 28/07/2025 16:38 Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 01/09/2025

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1 810401 Nhập môn và phương pháp luận Sử học 3 55 Bùi Gia Khánh 11323 01 6 1 3 2.A103 DLS1251 -2345678901--------

2
810406 Lịch sử thế giới nguyên thủy và cổ đại

3 55 Nguyễn Thị Hương 11780
01

2 4 2 C.E601 DLS1251 -234567890---------

3 3 55 Nguyễn Thị Hương 11780 3 1 3 C.E601 DLS1251 -234567890---------

4
810410 Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X

3 55 Trần Thị Thái Hà 11149
01

2 1 3 C.B004 DLS1251 -234567890---------

5 3 55 Trần Thị Thái Hà 11149 3 6 2 C.E103 DLS1251 -234567890---------

6
810501 Nhân học và Khảo cổ học đại cương

3 55 Đào Vĩnh Hợp 11133
01

4 6 3 C.E601 DLS1251 -234567890---------

7 3 55 Đào Vĩnh Hợp 11133 5 9 2 C.E104 DLS1251 -234567890---------

8
873501 Sử liệu học

3 45 Bùi Gia Khánh 11323
01

5 1 3 C.E602 DLS1251 -234567890---------

9 3 45 Bùi Gia Khánh 11323 6 4 2 2.A103 DLS1251 -234567890---------

10
873502 Di sản văn hóa và quản lý di sản ở Việt Nam

3 45 Trần Văn Đại Lợi 11238
01

4 3 3 C.E601 DLS1251 -234567890---------

11 3 45 Trần Văn Đại Lợi 11238 5 4 2 C.E601 DLS1251 -234567890---------

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


